
KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9

1 Toán 10 10 10 10 Trong tiết theoTKB

2 Ngữ văn 10 10 10 10 Trong tiết theoTKB

3 Tiếng Anh 10 10 10 10 Trong tiết theo TKB

4 Khoa học tự nhiên 10 10 11 10 Trong tiết theo TKB

5 Lịch sử - Địa lí 9 10 10 9 Trong tiết theo TKB

6 HĐ trải nghiệm 9 9 9 9 Trong tiết theo TKB

7 Giáo dục địa phương 10 10 10 Trong tiết theo TKB

8 Giáo dục công dân 9 10 9 9 Trong tiết theo TKB

9 Công nghệ 9 9 9 10 Trong tiết theo TKB

10 Tin học 10 10 10 11 Trong tiết theo TKB

11 Giáo dục thể chất 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 Trong tiết theo TKB
12 Âm nhạc 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 Trong tiết theo TKB
13 Mĩ thuật 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 Trong tiết theo TKB
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